
UBND TỈNH BẮC GIANG  

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

    

Số:       /QĐ-KHCN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Bắc Giang, ngày      tháng 5 năm 2024 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ 

cấp cơ sở bổ sung thực hiện năm 2024 

 

GIÁM ĐỐC SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH BẮC GIANG 

 

Căn cứ Quyết định số 31/2021/QĐ-UBND ngày 30/7/2021 của UBND tỉnh 

Bắc Giang ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Khoa học 

và Công nghệ tỉnh Bắc Giang;  

Căn cứ Quyết định số 40/2020/QĐ-UBND ngày 27/11/2020 của UBND tỉnh 

Bắc Giang ban hành Quy định quản lý, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ khoa học 

và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước tỉnh Bắc Giang; 

Căn cứ Thông tư số 06/2023/TT-BKHCN ngày 25/5/2023 của Bộ trưởng Bộ 

Khoa học và Công nghệ về Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ khoa học 

và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước; 

Căn cứ các Biên bản họp Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công 

nghệ cấp cơ sở thực hiện năm 2024; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Quản lý Khoa học công nghệ cơ sở và Sở hữu trí tuệ. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt Danh mục 05 nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở 

bổ sung thực hiện năm 2024, tổng kinh phí hỗ trợ từ nguồn ngân sách sự nghiệp 

khoa học và công nghệ tỉnh: 450.000.000 đồng (bằng chữ: Bốn trăm năm mươi 

triệu đồng) (có phụ lục danh mục nhiệm vụ chi tiết kèm theo). 

Điều 2. Phòng Quản lý Khoa học công nghệ cơ sở và Sở hữu trí tuệ chủ trì 

phối hợp với các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan tổ chức triển khai thực hiện 

nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở theo quy định. 

Điều 3. Trưởng các phòng, đơn vị: Quản lý Khoa học công nghệ cơ sở và Sở 

hữu trí tuệ, Văn phòng Sở; cơ quan đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ căn 

cứ Quyết định thi hành./. 

 
Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng, đơn vị thuộc Sở; 

- Lưu: VT, CS&SHTT. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thanh Bình 



Phụ lục I 

DANH MỤC NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP CƠ SỞ BỔ SUNG THỰC HIỆN NĂM 2024 

(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-KHCN ngày     /5/2024 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Giang) 
 

Cơ quan đề xuất: Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Bắc Giang. 
 

TT Tên nhiệm vụ Định hướng mục tiêu 
Yêu cầu đối với kết 

quả 

Hình thức 

thực hiện 

Thời 

gian 

thực 

hiện 

(Tháng) 

Dự kiến 

kinh phí 

NSNN 

tối đa 

(Triệu 

đồng) 

1 

Đề tài: Giải pháp nâng cao 

chất lượng công tác tham 

mưu, giúp việc Hội đồng 

nhân dân tỉnh Bắc Giang 

khoá XIX, nhiệm kỳ 2021 - 

2026 và các nhiệm kỳ tiếp 

theo 

- Đánh giá thực trạng, chất 

lượng kết quả tham mưu, 

giúp việc của Văn phòng 

Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh 

Bắc Giang khóa XIX từ đầu 

nhiệm kỳ 2021 - 2026 đến 

nay và những vấn đề đặt ra 

trong giai đoạn hiện nay. 

- Đề xuất các giải pháp 

nâng cao chất lượng công 

tác tham mưu, giúp việc 

Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc 

Giang khoá XIX, nhiệm kỳ 

2021 - 2026 và các nhiệm 

kỳ tiếp theo. 

- 01 mẫu phiếu điều tra, 

khảo sát. 

- 200 phiếu điền đầy đủ 

thông tin. 

- 01 báo cáo tổng hợp số 

liệu điều tra khảo sát. 

- 06 chuyên đề nghiên 

cứu khoa học. 

- Kỷ yếu 01 hội thảo 

khoa học. 

- Báo cáo kết quả thăm 

quan học tập kinh nghiệm 

ngoài tỉnh. 

- Báo cáo kết quả thực 

hiện đề tài. 

Giao trực tiếp: 

Văn phòng Đoàn 

ĐBQH và 

HĐND tỉnh Bắc 

Giang 

07 100 

 



Phụ lục II 

DANH MỤC NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP CƠ SỞ BỔ SUNG THỰC HIỆN NĂM 2024 

(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-KHCN ngày     /5/2024 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Giang) 
 

Cơ quan đề xuất: Thanh tra tỉnh Bắc Giang 
 

TT Tên nhiệm vụ Định hướng mục tiêu Yêu cầu đối với kết quả 
Hình thức 

thực hiện 

Thời gian 

thực hiện 

(Tháng) 

Dự kiến 

kinh phí 

NSNN 

tối đa 

(Triệu 

đồng) 

1 

Đề tài: Nghiên cứu, đề 

xuất một số giải pháp 

nâng cao chất lượng 

công tác tiếp công dân, 

xử lý đơn thư, giải 

quyết khiếu nại, tố cáo 

tại cơ quan Thanh tra 

tỉnh Bắc Giang 

- Nghiên cứu từ hệ thống những 

vấn đề lý luận chung về văn bản 

trong tiếp công dân, xử lý đơn 

thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo. 

- Thực trạng tiếp công dân, xử lý 

đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo 

tại cơ quan Thanh tra tỉnh. 

- Xác định giải pháp, các kỹ 

năng, nghiệp vụ trong việc tiếp 

công dân, xử lý đơn, giải quyết 

khiếu nại, tố cáo tại cơ quan 

Thanh tra tỉnh. 

- 05 báo cáo chuyên đề 

nghiên cứu khoa học. 

- Kỷ yếu 01 hội thảo khoa 

học. 

- Báo cáo  ết quả thực hiện 

đề tài. 

 

Giao trực tiếp: 

Thanh tra tỉnh 

Bắc Giang 

07 80 

 



Phụ lục III 

DANH MỤC NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP CƠ SỞ BỔ SUNG THỰC HIỆN NĂM 2024 

(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-KHCN ngày     /5/2024 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Giang) 
 

Cơ quan đề xuất: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bắc Giang 
 

TT Tên nhiệm vụ Định hướng mục tiêu Yêu cầu đối với kết quả 
Hình thức 

thực hiện 

Thời gian 

thực hiện 

(Tháng) 

Dự kiến 

kinh phí 

NSNN tối 

đa (Triệu 

đồng) 

1 

Đề tài: Nghiên 

cứu thực trạng 

và đề xuất giải 

pháp nâng cao 

chất lượng việc 

xây dựng và 

nhân rộng các 

mô hình tiêu 

biểu, điển hình 

tiên tiến trong 

học tập và làm 

theo tư tưởng, 

đạo đức, phong 

cách Hồ Chí 

Minh trên địa 

bàn tỉnh Bắc 

Giang 

- Đánh giá thực trạng 

việc xây dựng và nhân 

rộng các mô hình tiêu 

biểu, điển hình tiên tiến 

trong học tập và làm 

theo tư tưởng, đạo đức, 

phong cách Hồ Chí 

Minh trên địa bàn tỉnh 

giai đoạn 2020-2024. 

- Đề xuất các giải pháp 

nâng cao chất lượng việc 

xây dựng và nhân rộng 

các mô hình tiêu biểu, 

điển hình tiên tiến trong 

học tập và làm theo tư 

tưởng, đạo đức, phong 

cách Hồ Chí Minh trên 

địa bàn tỉnh Bắc Giang 

giai đoạn 2025-2030. 

- 01 mẫu phiếu điều tra  hảo sát  

- 300 phiếu điều tra khảo sát điền đầy 

đủ thông tin. 

- 01 báo cáo tổng hợp số liệu điều tra 

khảo sát. 

- 05 báo cáo chuyên đề nghiên cứu 

khoa học. 

- Kỷ yếu 01 hội thảo khoa học. 

- 01 bộ tiêu chí xây dựng mô hình tập thể, 

cá nhân tiêu biểu, điển hình tiên tiến. 

- Dự thảo văn bản chỉ đạo về nâng 

cao chất lượng việc xây dựng và nhân 

rộng các mô hình tiêu biểu, điển hình 

tiên tiến trong học tập và làm theo tư 

tưởng, đạo đức, phong cach Hồ Chí 

Minh trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. 

-Báo cáo kết quả thực hiện đề tài. 

Giao trực tiếp 

Ban Tuyên giáo 

Tỉnh ủy Bắc 

Giang  

08 90 



Phụ lục IV 

DANH MỤC NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP CƠ SỞ BỔ SUNG THỰC HIỆN NĂM 2024 

(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-KHCN ngày     /5/2024 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Giang) 
 

Coq quan đề xuất: Ban Nội chính Tỉnh uỷ Bắc Giang 
 

TT Tên nhiệm vụ Định hướng mục tiêu Yêu cầu đối với kết quả 
Hình thức 

thực hiện 

Thời gian 

thực hiện 

(Tháng) 

Dự kiến 

kinh phí 

NSNN 

tối đa 

(Triệu 

đồng) 

1 

Đề tài: Thực 

trạng, giải pháp 

nâng cao chất 

lượng công tác 

cải cách tư pháp 

trên địa bàn tỉnh 

Bắc Giang trong 

tình hình mới. 

- Đánh giá thực trạng công tác cải 

cách tư pháp tại các địa phương, đơn 

vị trên địa bàn tỉnh Bắc Giang trong 

giai đoạn 2020-2023. 

- Đề xuất một giải pháp nâng cao chất 

lượng công tác cải cách tư pháp của 

tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2025 – 

2030. 

- 01 mẫu phiếu điều tra, 

 hảo sát. 

- 200 phiếu điều tra khảo sát 

điền đầy đủ thông tin. 

- 01 báo cáo tổng hợp số liệu 

điều tra khảo sát. 

- 05 báo cáo chuyên đề 

nghiên cứu  hoa học. 

- 01 Kỷ yếu hội thảo  hoa 

học. 

- Báo cáo  ết quả thực hiện 

đề tài. 

Giao trực tiếp 

Ban Nội 

chính Tỉnh uỷ 

Bắc Giang 

 

08 90 

 

 

 



Phụ lục V 

DANH MỤC NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP CƠ SỞ BỔ SUNG THỰC HIỆN NĂM 2024 

(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-KHCN ngày     /5/2024 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Giang) 
 

Đơn vị đề xuất: Trung tâm Nghiên cứu Ứng dụng và Chuyển giao công nghệ Nông Lâm nghiệp, Trường Đại học Nông –  

Lâm Bắc Giang. 
 

TT Tên nhiệm vụ Định hướng mục tiêu Yêu cầu đối với kết quả 
Hình thức 

thực hiện 

Thời gian 

thực hiện 

(Tháng) 

Dự kiến 

kinh phí 

NSNN tối 

đa (Triệu 

đồng) 

1 

Đề tài: Nghiên 

cứu một số biện 

pháp kỹ thuật xử 

lý giống nho Hạ 

đen ra hoa trái vụ  

tại trường Đại học 

Nông - Lâm Bắc 

Giang 

 

- Nghiên cứu, áp dụng 

một số biện pháp kỹ 

thuật xử lý giống nho Hạ 

đen ra hoa trái vụ nhằm 

tăng năng suất, chất 

lượng, hiệu quả tại 

trường Đại học Nông - 

Lâm Bắc Giang. 

- Xây dựng quy trình kỹ 

thuật xử lý giống nho Hạ 

đen ra hoa trái vụ trên 

địa bàn thị xã Việt Yên. 

- 03 báo cáo chuyên đề nghiên cứu 

khoa học về: Nghiên cứu, áp dụng 

biện pháp kỹ thuật cắt cành; Nghiên 

cứu, sử dụng chất điều hoà sinh 

trưởng; Nghiên cứu áp dụng tổng 

hợp biện pháp kỹ thuật cắt cành và 

sử dụng chất điều hòa sinh trưởng 

để xử lý giống nho Hạ đen ra hoa 

trái vụ. 

- Quy trình kỹ thuật xử lý giống 

nho Hạ đen ra hoa trái vụ trên địa 

bàn thị xã Việt Yên. 

- Kỷ yếu 01 hội thảo khoa học. 

- Báo cáo  ết quả thực hiện đề tài. 

Giao trực tiếp: 

Trung tâm 

Nghiên cứu 

Ứng dụng và 

Chuyển giao 

công nghệ 

Nông Lâm 

nghiệp, 

Trường Đại 

học Nông –  

Lâm Bắc 

Giang 

13 90 
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